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Chào mừng bạn đến với Bộ quy 
tắc ứng xử của chúng ta
Chúng ta là một công ty gồm những người đổi mới, nhà sáng tạo và người giải quyết vấn 
đề, được dẫn dắt trước hết bởi cam kết làm điều đúng đắn.

Hàng ngày, trong nỗ lực xây dựng một thế giới đầy tiềm năng và mang đến giá trị cho tất cả 
các bên liên quan, chúng ta đưa ra vô số quyết định từ lớn đến nhỏ, đặc thù và thường lệ. 
Bộ quy tắc ứng xử giúp chúng ta kết nối với các giá trị của công ty và đưa ra quyết định mà 
trên hết là phải hợp đạo đức và hợp pháp. Quyết định của chúng ta phản ánh tính chính trực 
của riêng chúng ta và xác định chúng ta là ai tại Avery Dennison. 

Hãy nhớ rằng, khi cân nhắc đưa ra quyết định, bạn không bao giờ đơn độc. Giá trị tinh thần 
đoàn kết và tính chính trực có nghĩa là chúng ta sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi khó đưa ra 
được quyết định đúng đắn hoặc rõ ràng, vì vậy vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
hoặc thắc mắc nào. Người quản lý của bạn, Cố vấn đạo đức khu vực, bộ phận Tuân thủ 
doanh nghiệp hoặc nhân viên bộ phận Pháp lý sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Và đừng bao 
giờ ngần ngại sử dụng Đường dây Hướng dẫn về ứng xử trong kinh doanh để tìm kiếm 
hướng dẫn hoặc báo cáo mối quan ngại một cách ẩn danh. Chúng tôi sẽ không dung thứ 
cho hành vi trả thù bất kỳ ai báo cáo một cách thiện chí. 

Vui lòng đọc và hiểu Bộ quy tắc này cũng như các chính sách của công ty chúng ta. Sau đó, 
hãy ứng dụng chính sách vào thực tiễn thông qua mỗi lựa chọn bạn đưa ra. Tất cả chúng ta 
cần phải hợp tác cùng nhau để duy trì tiêu chuẩn cao về tính chính trực khi giải quyết một 
số thách thức phức tạp nhất cho khách hàng và các ngành nghề mà chúng ta phục vụ. Điều 
này là một phần quan trọng giúp Avery Dennison trở thành nhân tố đấu tranh cho điều tốt 
đẹp và giúp đảm bảo chúng ta là một tập thể được thúc đẩy bằng việc làm điều đúng đắn. 
Hãy luôn làm điều đúng đắn.

Deon Stander
Chủ tịch kiêm Tổng 
giám đốc

Diego Saul
Phó Chủ Tịch, Giám đốc 
Đạo đức và Tuân thủ
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Cùng nhau, chúng ta sẽ kết nối ở thế giới thực và thế giới ảo 
để giải quyết một số thách thức phức tạp nhất trên toàn cầu.
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CHÍNH TRỰC
Chúng ta được thúc đẩy 
bằng việc làm điều đúng 

đắn. Luôn như vậy.

DŨNG CẢM
Chúng ta dũng cảm khi đối mặt với 

nghịch cảnh và sự bất định.

HƯỚNG NGOẠI
Chúng ta hướng ra bên ngoài 
để giúp chính mình trở nên tốt 

đẹp hơn.

ĐA DẠNG
Chúng ta tiếp thu sức mạnh từ 
những ý tưởng đa dạng và đội 
ngũ nhân viên có sự hòa nhập.

BỀN VỮNG
Chúng ta tập trung vào sự 

thịnh vượng lâu dài của 
doanh nghiệp, hành tinh và 

cộng đồng.

ĐỔI MỚI
Chúng ta sử dụng trí tưởng 
tượng và trí tuệ để khai phá 

những tiềm năng mới.

ĐOÀN KẾT
Chúng ta sẽ đạt được thành 

quả cao hơn khi hợp tác cùng 
nhau và đề cao người khác hơn 

bản thân.

XUẤT SẮC
Chúng ta kỳ vọng điều 
tốt nhất ở bản thân và 

lẫn nhau.

Một đội ngũ được kết nối bằng tám giá 
trị.

Văn hóa là nền tảng cho mọi việc chúng ta làm và các giá trị là nền 
tảng cho văn hóa đó. Các quyết định và hành động phải được định 
hướng theo những giá trị này.

Một đội ngũ được kết nối bằng tám giá trị. Văn hóa là nền tảng cho mọi việc chúng ta làm và các giá trị là nền tảng cho văn hóa đó. 
Các quyết định và hành động phải được định hướng theo những giá trị này.

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta
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Giới thiệu về Bộ quy 
tắc của chúng ta
Bộ quy tắc ứng xử của chúng ta (“Bộ quy tắc”) 
liên kết với các giá trị của chúng ta và phản 
ánh cam kết làm điều đúng đắn của chúng ta. 
Hãy luôn làm điều đúng đắn.

Một số bộ quy tắc ứng xử giống như nội quy. Bộ quy tắc 
này không phải như vậy. Xuyên suốt Bộ quy tắc này, bạn sẽ 
thấy các ví dụ và tài nguyên giúp bạn áp dụng những 
nguyên tắc này vào thực tế hàng ngày.

Mặc dù Bộ quy tắc không thể bao gồm mọi 
tình huống có thể xảy ra nhưng cùng với các 
chính sách của công ty, Bộ quy tắc sẽ hướng 
dẫn cách:

● hành động chính trực,
● tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định áp dụng cho hoạt 

động kinh doanh của chúng ta, 
● tìm nơi để tìm thêm thông tin, lời khuyên và hướng dẫn 

khi chúng ta cần, và
● cách lên tiếng nếu chúng ta thấy điều gì đó không phù 

hợp với các giá trị, luật pháp hoặc Bộ quy tắc này.

Các nguyên tắc trong Bộ quy tắc áp dụng cho tất cả chúng ta 
— nhân viên, cán bộ và giám đốc của Avery Dennison cũng 
như các công ty con trực thuộc.  Tất cả chúng ta đều phải 
tuân thủ Bộ quy tắc bất cứ khi nào chúng ta đại diện cho 
Avery Dennison — cho dù chúng ta đang ở văn phòng, làm 
việc từ xa, gặp gỡ khách hàng hay tại các sự kiện của công ty. 
Chúng tôi cũng mong muốn tất cả mọi người làm việc thay 
mặt cho Avery Dennison, bao gồm các nhà cung cấp, đại lý, 
nhà thầu và đối tác kinh doanh đều phải tuân thủ các nguyên 
tắc này.

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta
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Giống như thế giới xung quanh chúng 
ta, Bộ quy tắc ứng xử tiếp tục phát 
triển nhưng có một điều vẫn không 
thay đổi: cam kết với các giá trị của 
chúng ta và luôn làm điều đúng đắn.

Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm:

● hiểu biết — và tuân thủ — các luật, quy định và chính 
sách áp dụng cho công việc cụ thể của chúng ta;

● hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc để chúng ta hiểu 
những gì được mong đợi ở chúng ta; 

● đặt câu hỏi bất cứ khi nào chúng ta không chắc đâu là 
điều đúng đắn cần làm; 

● lên tiếng nếu chúng ta thấy điều gì đó không phù hợp 
với tinh thần hoặc mục đích của Bộ quy tắc này, các 
chính sách của chúng ta hoặc luật pháp; và

● hợp tác đầy đủ trong mọi đợt kiểm tra nội bộ hoặc bên 
ngoài hoặc cuộc điều tra hành vi sai trái.

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta
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Những người quản lý còn bổ sung thêm 
trách nhiệm:

● lãnh đạo bằng cách làm gương, minh họa cho các giá 
trị và nuôi dưỡng văn hóa chính trực và tuân thủ; 

● nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành kinh 
doanh hợp đạo đức đối với sự thành công của chúng ta;

● đảm bảo nhân viên hiểu rõ Bộ quy tắc và các chính 
sách khác;

● khuyến khích những người khác nêu quan ngại, chuyển 
các báo cáo nhận được lên cấp trên theo đúng quy 
trình; và

● không trả thù hoặc dung thứ cho việc trả thù bất kỳ 
nhân viên nào nêu quan ngại hoặc tham gia vào cuộc 
điều tra.

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta
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Hỏi:  Tôi nên làm gì nếu luật địa phương có vẻ 
mâu thuẫn với Bộ quy tắc?

Đáp: Hiếm khi xảy ra tình huống này. Nếu xảy ra, 
hãy liên hệ với bộ phận Pháp lý để được hướng 
dẫn.

Hỏi:  Điều gì sẽ xảy ra khi có người vi phạm Bộ 
quy tắc?

Đáp: Avery Dennison sẽ điều tra và bất cứ khi 
nào có thể, sẽ giúp nhân viên khắc phục hành 
động của mình và học hỏi kinh nghiệm. Tùy vào 
tính chất của hành vi vi phạm, nhân viên có thể 
bị xử lý kỷ luật với mức phạt cao nhất là sa thải.

Hỏi:  “Báo cáo một cách thiện chí” nghĩa là gì?

Đáp:  Báo cáo một cách thiện chí có nghĩa là theo 
hiểu biết của bạn, thông tin bạn đang cung 
cấp là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Hỏi đáp

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta
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Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị
Trong công việc hàng ngày, chúng ta có thể gặp phải những vấn đề 
phức tạp có thể ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như Avery 
Dennison. Một số vấn đề dễ giải quyết. Một số vấn đề lại khiến 
chúng ta phải trăn trở đâu là việc đúng đắn cần làm. Những quyết 
định dù lớn hay nhỏ đều định hình nên bản thân chúng ta. Từng 
quyết định một, khi gộp chung lại cũng định hình tương lai của 
Avery Dennison. Mỗi khi chúng ta đưa ra một lựa chọn, nghĩa là 
chúng ta đã ứng dụng Bộ quy tắc này vào thực tiễn. Vì vậy, ngay cả 
khi tiến hành công việc nhanh chóng, chúng ta vẫn cần ngẫm nghĩ 
trong giây lát để đảm bảo mình đang làm điều đúng đắn. Điều này 
có nghĩa là kết nối với các giá trị cũng như với nhân sự và tài nguyên 
sẵn có để định hướng chúng ta.

Đưa ra quyết 
định dựa trên giá 
trị
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Khi lựa chọn đúng đắn không rõ ràng, hãy kết nối 
các giá trị và đạo đức bằng cách kiểm tra hành 
động của bạn dựa trên ba câu hỏi sau.

1. Hành động này có phù hợp với các giá trị và 
văn hóa của chúng ta không?

2. Có tuân thủ luật pháp, chính sách của 
Avery Dennison và Bộ quy tắc của chúng 
ta không?

3. Tôi có cảm thấy thoải mái nếu quyết định hoặc 
hành động của mình được công khai không?

Nếu bạn trả lời “không” cho bất kỳ câu hỏi nào, hãy tìm 
hướng hành động khác. Nếu bạn trả lời “có thể” hoặc 
“Tôi không chắc” cho bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi người 
quản lý của bạn, bộ phận Pháp lý, bộ phận Tuân thủ 
hoặc Cố vấn đạo đức khu vực để được hướng dẫn.

3
Giá trị và Đạo đức

Đưa ra quyết 
định dựa trên giá 
trị
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Nhận trợ giúp và 
lên tiếng
Chúng tôi biết rằng việc đưa ra lựa 
chọn hợp đạo đức không phải lúc nào 
cũng dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng 
tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ, đào tạo và 
tài nguyên để giúp bạn cảm thấy tự tin 
hơn về lựa chọn của mình. Chúng tôi 
khuyến khích bạn liên hệ với bất kỳ bộ 
phận nào sau đây để được trợ giúp:

Người quản lý của bạn
luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận các vấn đề và 
mối quan ngại của bạn. Đừng ngần ngại lên tiếng.

Bộ phận Nhân sự
là bộ phận phù hợp nhất để giải đáp thắc mắc về các vấn 
đề và mối quan ngại liên quan đến việc làm hoặc môi 
trường làm việc.

Cố vấn đạo đức khu vực và bộ phận Tuân thủ 
doanh nghiệp
là nơi tuyệt vời để bắt đầu đặt câu hỏi về các vấn đề và mối 
quan ngại liên quan đến pháp luật hoặc đạo đức.

Bộ phận Pháp lý
cũng là một bộ phận rất phù hợp để đưa ra tư vấn đúng 
đắn và nhanh chóng về các vấn đề pháp lý hoặc đạo đức.

Đường dây Hướng dẫn về ứng xử trong kinh 
doanh
là bộ phận phù hợp nhất khi bạn không chắc nên hỏi ai 
hoặc khi bạn muốn báo cáo ẩn danh. Đường dây hướng dẫn 
luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.

Nhận trợ 
giúp và lên 
tiếng

Thông tin liên hệ có trong phần Tài nguyên hữu ích 
và Người liên hệ chính của Bộ quy tắc này.
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, ban quản lý sẽ xác định mọi 
hành động cần thực hiện, bao gồm cả hành động khắc phục 
(chẳng hạn như đào tạo, tăng cường kiểm soát, huấn luyện 
hoặc truyền đạt thông tin) hoặc biện pháp kỷ luật. Chúng ta nỗ 
lực hướng đến sự nhất quán và công bằng trong việc kỷ luật 
các hành vi vi phạm Bộ quy tắc. Kỷ luật có thể bao gồm cảnh 
cáo bằng lời nói hoặc văn bản; đình chỉ công tác có lương hoặc 
không lương; tước hoặc giảm tiền thưởng khuyến khích; giáng 
chức; hoặc, đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất 
hoặc sai phạm nhiều lần, biện pháp kỷ luật sẽ là sa thải.

Chúng tôi tin tưởng và mong muốn bạn 
sẽ lên tiếng nếu bạn thấy hoặc nghi 
ngờ có hành vi vi phạm luật pháp hoặc 
Bộ quy tắc. Chúng tôi xem xét tất cả 
các báo cáo một cách nghiêm túc và sẽ 
theo dõi khi thích hợp. Chúng tôi sẽ 
bảo mật danh tính trong phạm vi có 
thể để tiến hành điều tra kỹ lưỡng. 

Nhận trợ 
giúp và lên 
tiếng



14Bộ quy tắc ứng xử của Avery Dennison

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể ngại lên tiếng về mối quan 
ngại. Vì vậy, chúng tôi nghiêm cấm trả thù bất kỳ ai báo cáo 
một cách thiện chí về một hành vi vi phạm luật pháp hoặc Bộ 
quy tắc. Trả thù là hành vi gây tổn hại về sự nghiệp cho nhân 
viên và có thể xảy ra dưới nhiều hình thức như sa thải, giáng 
chức, chuyển công tác, từ chối phúc lợi, từ chối thăng chức, từ 
chối đào tạo hoặc bị loại khỏi các cuộc họp quan trọng. Hành 
vi trả thù nhân viên vì đã báo cáo một cách thiện chí về hành 
vi vi phạm khả nghi là căn cứ để sa thải. Nếu bạn thấy hoặc 
nghi ngờ có hành vi trả thù chống lại bất kỳ ai vì đã nêu quan 
ngại, hãy báo cáo ngay việc đó cho người quản lý, bất kỳ 
người nào khác thuộc ban quản lý, bộ phận Nhân sự hoặc 
Đường dây Hướng dẫn về ứng xử trong kinh doanh (bạn có 
thể báo cáo ẩn danh nếu muốn). Cùng nhau, chúng ta có thể 
thúc đẩy một môi trường nơi mọi người cảm thấy an toàn để 
lên tiếng.

Hành vi cố ý vu khống, nói dối điều tra viên hoặc từ chối hợp 
tác trong quá trình điều tra là vi phạm Bộ quy tắc. Bất kỳ ai vi 
phạm Bộ quy tắc theo điều này sẽ bị kỷ luật, với mức phạt cao 
nhất là sa thải. Xem thêm thông tin

Chính sách cấm trả thù (Chính sách 
2.15)

Xem thêm thông tin
Chính sách cấm trả thù (Chính sách 2.15)

Nhận trợ 
giúp và lên 
tiếng

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?resourcekey=0-K0VrpF8Y_0Lo3K7wI5Fcrg
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Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Tạo kết nối tại nơi 
làm việc
Chúng tôi mong muốn thúc đẩy một môi 
trường làm việc nơi mọi tiếng nói đều được coi 
trọng và chúng ta hợp tác cùng nhau để đảm 
bảo an toàn cho nhau và đảm bảo an ninh cho 
Avery Dennison.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Đối xử tôn trọng 
lẫn nhau
Chúng tôi tin rằng các giải pháp tốt nhất đến từ 
sự tổng hợp nhiều ý tưởng, quan điểm và trải 
nghiệm.

“Khi chúng ta lắng nghe và học hỏi 
lẫn nhau, không gì có thể giới hạn 
thành quả mà chúng ta có thể đạt 
được cùng nhau.”

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tài nguyên hữu 
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và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Chúng tôi cam kết đối xử công bằng và tôn trọng mọi 
nhân viên, đồng thời xây dựng một môi trường không 
có sự phân biệt đối xử và quấy rối.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● coi trọng sự khác biệt và coi sự đa dạng và hòa nhập là yếu tố 
quan trọng đối với sự thành công của chúng ta;

● đảm bảo mọi tiếng nói đều được coi trọng và mọi quan điểm 
đều được xem xét;

● mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên và ứng viên;

● cấm phân biệt đối xử bất hợp pháp dựa trên chủng tộc, màu da, 
tôn giáo, giới tính, tình trạng mang thai, nguồn gốc quốc gia, tổ 
tiên, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuyết tật thể chất, 
khuyết tật tâm thần, tình trạng y tế, xu hướng tính dục, bản 
dạng giới hoặc thể hiện giới, tình trạng cựu chiến binh hoặc bất 
kỳ tình trạng nào khác được pháp luật bảo vệ;

● không dung thứ cho hành vi quấy rối bằng lời nói hoặc hành 
động, bắt nạt hoặc bất kỳ hành vi nào tạo ra môi trường làm 
việc đáng sợ, xúc phạm, xâm hại hoặc thù địch; và

● thể hiện sự tôn trọng bản thân và lẫn nhau bằng cách lên tiếng 
khi hành vi của đồng nghiệp khiến chúng ta (hoặc đồng nghiệp 
khác) cảm thấy không thoải mái.

Xem thêm thông tin
Cơ hội việc làm bình đẳng và chính sách đặc cách (Chính sách 2.1)

Nơi làm việc không có quấy rối và bạo lực (Chính sách 2.8)

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?resourcekey=0-SzYVk4fZ9Td9_MXNSn_pZQ
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?resourcekey=0-6aPI8ptgWx0ePi4K7YG_3A
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Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Duy trì nơi làm 
việc an toàn, an 
ninh và lành mạnh
Mọi người đều có quyền cảm thấy an toàn 
khi làm việc. Vì sức khỏe và sự an toàn của 
đội ngũ nhân viên là ưu tiên hàng đầu nên 
mỗi người chúng ta có trách nhiệm phải duy 
trì nơi làm việc an toàn, an ninh và lành 
mạnh cho bản thân và đồng nghiệp.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● biết thực hiện công việc theo cách an toàn và hợp pháp;
● không làm hoặc nói bất cứ điều gì có thể đe dọa đến sự an 

toàn hoặc an ninh của bất kỳ đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai 
khác, gây thiệt hại cho tài sản cá nhân hoặc tài sản của 
công ty hoặc tạo ra sự sợ hãi;

● tuyệt đối không làm việc (bất kể tại công ty hay ở ngoài) 
khi chịu ảnh hưởng của bất kỳ dược chất nào có thể ngăn 
cản hoặc cản trở việc thực hiện công việc một cách an toàn 
và hiệu quả;

● đưa ra lựa chọn có trách nhiệm, ngay cả khi điều đó khó 
thực hiện; và

● báo cáo kịp thời các vụ tai nạn, thương tích và bất kỳ hoạt 
động hoặc điều kiện nào không an toàn.

Xem thêm thông tin
Bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn (Nguyên tắc 1.4)

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên (Chính sách 2.5)

Lạm dụng chất gây nghiện (Chính sách 2.7)

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?resourcekey=0-3-WcROrjo_emssE4896Hxw
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?resourcekey=0-WWdMPfThOoulGDF6qxPGZQ
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?resourcekey=0-zb3-Ud7yyCm6m89n2PyLVQ
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Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
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Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Bảo vệ tài sản và 
thông tin
Chúng ta có trách nhiệm sử dụng tài sản của 
Avery Dennison chỉ cho mục đích kinh doanh 
và bảo vệ khỏi tình trạng mất mát, hư hỏng, 
lãng phí hoặc sử dụng tài sản sai mục đích. 
Trong đó bao gồm các tài sản vật chất và tài 
chính của chúng ta như thiết bị, sản phẩm, 
vật tư, cơ sở vật chất, công nghệ và ngân quỹ 
cũng như thông tin mật và độc quyền.

Thông tin mật, bí mật và độc quyền

Phần lớn thông tin chúng ta tạo hoặc sử dụng tại Avery 
Dennison mang đến giá trị quan trọng cho chúng ta và được 
coi là “thông tin mật” hoặc “bí mật”. Việc tiết lộ thông tin này 
một cách sai trái hoặc vô ý có thể tác động xấu đến khả năng 
cạnh tranh của chúng ta cũng như có thể vi phạm pháp luật. 
Chúng ta giữ an toàn thông tin độc quyền của mình và chỉ 
chia sẻ thông tin đó khi cần thiết và chỉ khi đã được xét xuyệt 
và phê duyệt thích hợp. 

Trong quá trình làm việc, chúng ta có thể tạo ra một số tài 
liệu và những tài liệu này sẽ trở thành tài sản trí tuệ của 
Avery Dennison. Chúng ta bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty, 
bao gồm tất cả các bằng sáng chế, bí mật thương mại, bản 
quyền và thương hiệu. Chúng ta bảo vệ bằng sáng chế của 
các phát minh để cấp cho chúng ta quyền được độc quyền 
sản xuất các sản phẩm của chúng ta. Bản quyền bảo hộ các 
tài liệu văn bản và ấn phẩm mà chúng ta phát triển trong 
quá trình làm việc. Logo là ví dụ về biểu tượng được bảo hộ 
dưới dạng thương hiệu của Avery Dennison.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tạo kết nối 
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Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
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Tầm nhìn và giá 
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Nhận trợ giúp 
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Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Chúng ta cũng cẩn trọng bảo vệ thông tin mật và độc 
quyền của các công ty khác. Chúng ta xử lý thông tin 
này với mức độ tôn trọng tương tự như thông tin của 
chính mình và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích mà 
thông tin được cung cấp. Chúng ta không muốn sở hữu, 
sử dụng hoặc hưởng lợi từ thông tin mật của các công ty 
khác mà không có sự cho phép của họ. Trong đó bao 
gồm thông tin mật mà nhân viên có được thông qua 
việc làm trước đây hoặc các hoạt động ngoài phạm vi 
công việc của mình. 

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo 
vệ tính bảo mật của thông tin và những dữ liệu khác 
được giao phó cho chúng ta; và

● có nghĩa vụ bảo vệ thông tin này ngay cả khi đã thôi 
việc tại công ty.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Bảo mật và bảo vệ dữ liệu
Chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của người khác và bảo 
vệ dữ liệu cá nhân mà nhân viên, khách hàng, người tiêu 
dùng và những người khác giao phó cho chúng ta bằng 
cách tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện 
hành tại các quốc gia nơi chúng ta kinh doanh.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● chỉ thu thập, lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân chúng 
ta cần cho mục đích kinh doanh hợp pháp;

● minh bạch với người khác về loại thông tin chúng ta thu 
thập;

● áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin 
khỏi bị mất, sử dụng sai hoặc tiết lộ trong khi chúng ta 
nắm giữ thông tin đó;

● chỉ chia sẻ thông tin với những người “cần biết” với lý 
do chính đáng hoặc khi luật pháp yêu cầu; và

● báo cáo ngay mọi hành vi sử dụng sai hoặc xâm phạm 
dữ liệu cá nhân có thể xảy ra cho bộ phận Bảo mật 
CNTT hoặc bộ phận Pháp lý.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Thông tin nội bộ và giao dịch nội gián
Đôi khi, trong quá trình làm việc, chúng ta biết được những 
thông tin quan trọng không công khai về Avery Dennison hoặc 
một đối tác kinh doanh. Ví dụ về thông tin quan trọng không 
công khai hoặc nội bộ bao gồm kết quả tài chính chưa công bố, 
dự án vốn quan trọng, diễn biến kiện tụng, tiến bộ công nghệ, 
sản phẩm mới, thương vụ sáp nhập, mua lại và thoái vốn. Hành 
vi giao dịch cổ phiếu của một công ty dựa trên thông tin nội bộ 
hoặc thông tin quan trọng không công khai, hoặc thông báo cho 
người khác để họ có thể giao dịch như vậy, gọi là giao dịch nội 
gián. Giao dịch nội gián làm biến dạng thị trường, gây tổn hại 
đến niềm tin và là hành vi phạm pháp. 

Điều này có nghĩa là chúng ta:
● không được mua hoặc bán cổ phiếu của Avery Dennison 

hoặc bất kỳ công ty nào khác dựa trên thông tin nội bộ;
● không được cung cấp thông tin nội bộ hoặc “gợi ý” cho thành 

viên trong gia đình, bạn bè hoặc bất kỳ người nào khác nhằm 
mục đích giao dịch; và

● phải tránh cả biểu hiện vi phạm các quy tắc này.

FPO
CẦN ẢNH MỚI

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Bảo mật công nghệ thông tin
Để bảo vệ thông tin về Avery Dennison, nhân viên và đối tác kinh 
doanh được lưu giữ trên hệ thống máy tính, thiết bị điện tử cầm 
tay, máy tính xách tay, điện thoại và công nghệ khác, chúng ta 
phải áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp nhằm phòng 
chống mất mát hoặc sử dụng sai do truy cập trái phép.

Điều này có nghĩa là chúng ta cần thực hiện những việc 
sau (cùng nhiều việc khác):

● chỉ cài đặt phần mềm được ủy quyền và áp dụng 
các bản cập nhật phần mềm khi cần thiết;

● bảo mật thiết bị và tránh sử dụng Wi-Fi công cộng;

● sử dụng mật khẩu bí mật, mạnh và đặc thù; và

● cảnh giác với các trò lừa đảo qua mạng hoặc các cuộc tấn 
công mạng tiềm ẩn khác.

Xem thêm thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin mật và độc quyền (Chính sách 7.13)

Bằng sáng chế (Chính sách 7.16)

Bản quyền (Chính sách 7.17) 

Nhãn hiệu (Chính sách 7.18)

Tiết lộ thông tin nhân viên (Chính sách 2.11)

Giao dịch nội gián (Chính sách 7.10) 

Chính sách CNTT của người dùng cuối

Sổ tay an toàn dữ liệu

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?resourcekey=0-bPLcU3yO-bg3cB_e3e1oKw
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?resourcekey=0-iD5AkEZGBK6IZcCTrQ12WQ
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?resourcekey=0-onR6g-kE8cVQea1XqU2LQQ
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?resourcekey=0-903DapTUBlcZodQWRaqr4A
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?resourcekey=0-i6pIFf9oariM2glO9zFbYg
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?resourcekey=0-Whvez_OIqkY6O8bpydgifw
https://averydennison.service-now.com/esc?id=kb_article&sys_id=cf205efc47bf7554b083844f016d439f&spa=1
https://docs.google.com/document/d/1TxTkMWg3VbQj8cw1kEnlG2bxpSIF-mD5blnnYrvRJt4/edit?hgd=1
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Tránh xung đột 
lợi ích
Mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ đặt lợi ích tốt nhất 
của Avery Dennison lên trên lợi ích cá nhân của 
mình khi tiến hành kinh doanh. Xung đột lợi ích có 
thể xảy ra trong bất kỳ tình huống nào có thể gây 
chia rẽ lòng trung thành, làm suy giảm khả năng 
phán đoán kinh doanh hoặc khiến chúng ta hành 
động hoặc có vẻ hành động theo cách không có lợi 
nhất cho công ty. Cách chúng ta xử lý xung đột lợi 
ích tiềm ẩn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của 
Avery Dennison, cũng như của chính chúng ta.

Một số ví dụ về xung đột lợi ích bao gồm:

● làm việc cho hoặc có lợi ích tài chính đáng kể tại một công 
ty đối thủ cạnh tranh hoặc một bên khác hợp tác kinh 
doanh với Avery Dennison;

● có công việc thứ hai cản trở công việc tại Avery Dennison 
hoặc sử dụng tài sản của công ty để thu lợi cá nhân;

● đưa ra quyết định liên quan đến tuyển dụng hoặc việc làm 
liên quan đến người thân hoặc bất kỳ ai mà chúng ta có 
quan hệ tình cảm;

● có người thân hoặc tình nhân là cấp dưới báo cáo trực tiếp 
hoặc gián tiếp cho chúng ta;

● đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp hoặc đối tác kinh 
doanh khác khi ứng viên là người thân hoặc bạn bè; 

● nắm giữ chức vụ được bầu hoặc bổ nhiệm có quyền đưa ra 
quyết định có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 
của chúng ta; và

● cạnh tranh với Avery Dennison hoặc trục lợi cá nhân từ các 
cơ hội kinh doanh lẽ ra thuộc về Avery Dennison. 

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Quà tặng, bữa ăn và chiêu đãi
Mặc dù việc trao đổi quà tặng, bữa ăn và chiêu đãi là thông lệ 
phổ biến trong nhiều mối quan hệ kinh doanh, chúng ta phải 
cẩn thận tránh tạo ra biểu hiện rằng những hoạt động này có 
thể ảnh hưởng bất chính đến các quyết định hoặc hoạt động 
kinh doanh của chúng ta.

Thông lệ tặng quà và ngưỡng chính sách quà tặng có thể khác 
nhau theo từng khu vực và đối tượng khách hàng. Tuy nhiên, 
bất kể thông lệ tại địa phương là gì, chúng ta tuyệt đối không 
đưa hoặc tặng bất cứ thứ gì có giá trị cho bất kỳ quan chức 
chính phủ nào khi chưa được phê duyệt trước từ bộ phận Pháp 
lý. Chúng ta cũng không được chấp nhận bất kỳ quà tặng, bữa 
ăn, chiêu đãi hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà theo suy luận 
hợp lý có thể bị cho là gây ảnh hưởng đến phán đoán kinh 
doanh của chúng ta. 

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● tránh các tình huống có thể tạo ra xung đột lợi ích; và
● trung thực và minh bạch về mọi trường hợp có thể tạo ra 

xung đột lợi ích tiềm ẩn bằng cách báo cáo cho người 
quản lý hoặc bộ phận Pháp lý và trong Chứng nhận tuân 
thủ hàng năm.

Xem thêm thông tin
Chính sách về xung đột lợi ích (Chính sách 7.12) 

Chính sách về việc làm thứ hai (Chính sách 2.12)

Ứng xử hợp pháp và hợp đạo đức, chống tham nhũng và chống hối lộ 
(Nguyên tắc 1.1)

Chính sách chống tình trạng “con ông cháu cha” (Chính sách 2.16)

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?resourcekey=0-o_8z-1bR_RP4i7fKNLSb4g
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?resourcekey=0-0icx3-oXAWBvVQc5zFxSQw
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?resourcekey=0-u6ufaiTcYSGeIyQg0TfN6g
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?resourcekey=0-u6ufaiTcYSGeIyQg0TfN6g
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?resourcekey=0-xw9yQBFuU343zZCzqtCKbw


26Bộ quy tắc ứng xử của Avery Dennison

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Lưu giữ sổ sách và 
hồ sơ chính xác
Chúng ta cam kết cởi mở, chính xác và 
trung thực trong mọi hồ sơ và thông tin 
của Avery Dennison. Sổ sách và hồ sơ 
chính xác đóng vai trò trọng yếu trong 
việc đảm bảo tất cả các giao dịch đều 
được ghi nhận đúng cách, các quyết định 
kinh doanh đều dựa trên thông tin đáng 
tin cậy và thông tin cung cấp cho các bên 
liên quan bên ngoài đều đáng tin cậy. 

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● tuân thủ luật pháp và tất cả các biện pháp kiểm soát nội bộ 
của Avery Dennison;

● tuyệt đối không làm giả các tài liệu, bao gồm tài khoản 
tài chính, báo cáo chất lượng, bảng chấm công, báo cáo 
công tác phí và chi phí cũng như các tài liệu trình nộp 
khác (chẳng hạn như đơn xin trợ cấp và sơ yếu lý lịch);

● đảm bảo tất cả báo cáo cho cơ quan quản lý đều đầy đủ, 
công bằng và chính xác;

● xử lý tất cả các tài liệu của công ty như thể trong tương 
lai có thể bị công chúng khảo xét;

● chỉ lưu giữ hồ sơ trong thời gian sử dụng, trừ khi luật pháp 
hoặc chính sách của Avery Dennison yêu cầu lưu giữ lâu 
hơn; và

● hợp tác với các kiểm toán viên, điều tra viên hoặc cơ quan 
quản lý nội bộ hoặc bên ngoài; và

● báo cáo mọi sai sót hoặc bất thường trên thực tế hoặc khả 
nghi về kế toán hoặc kiểm toán, hoặc hành vi vi phạm biện 
pháp kiểm soát nội bộ cho kiểm soát viên hoặc bộ phận 
Pháp lý càng sớm càng tốt.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Bất kỳ ai cố ý xuyên tạc hoặc làm 
sai lệch thông tin trong sổ sách và 
hồ sơ của chúng ta hoặc hỗ trợ 
người khác làm như vậy đều có 
nghĩa là đã tham gia vào hành vi 
gian lận. Hoạt động gian lận là vi 
phạm pháp luật và Bộ quy tắc ứng 
xử của chúng ta, đồng thời có thể 
khiến những người liên quan phải 
chịu trách nhiệm pháp lý.

Xem thêm thông tin
Lưu giữ và bảo vệ hồ sơ (Chính sách 7.21)

Xem thêm thông tin
Lưu giữ và bảo vệ hồ sơ (Chính sách 7.21)

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?resourcekey=0--qUIk7fXLJRSuOxa9VfV2w
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Giao tiếp có 
trách nhiệm
Chúng ta cộng tác để tận dụng sức mạnh tập thể 
vì chúng ta tin rằng mình sẽ vững mạnh hơn khi 
hợp tác cùng nhau như một đội nhóm. Để làm 
điều đó hiệu quả, chúng ta liên lạc với nhau 
bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm email, thư 
thoại, tin nhắn văn bản và tin nhắn tức thì. Bất kể 
phương thức liên lạc là gì, chúng ta phải luôn 
trung thực, nói đúng sự thật và tôn trọng nhau 
trong nội dung giao tiếp với nhau.

Một phần giá trị của Avery Dennison phụ thuộc vào thông 
điệp nhất quán, chính xác mà người ngoài nghe được từ chúng 
ta. Để đảm bảo thông điệp luôn đúng mục tiêu, chỉ người phát 
ngôn được chỉ định mới có thể cung cấp thông tin về công ty 
cho giới truyền thông, cộng đồng đầu tư hoặc bất kỳ người nào 
khác ngoài công ty. Điều này đặc biệt quan trọng trong những 
tình huống khẩn cấp. 

Chúng ta hợp tác đầy đủ với mọi yêu cầu cung cấp thông tin từ 
chính phủ. Để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của Avery Dennison, 
đồng thời đưa ra phản hồi trung thực, chính xác và đầy đủ, bộ 
phận Pháp lý sẽ điều phối việc phản hồi tất cả các yêu cầu của 
chính phủ.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Chúng ta có danh tính chung là nhân viên của Avery 
Dennison, nhưng chúng ta cũng là những cá nhân có suy nghĩ, 
quan điểm và sở thích riêng. Ngoài công việc, chúng ta có thể 
đăng bài trên nhiều nền tảng mạng xã hội như một cách thể 
hiện bản thân. Ngay cả trong những hoạt động cá nhân này, 
việc chúng ta sử dụng mạng xã hội vẫn phải tuân thủ nghĩa vụ 
với công ty và nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các đối 
tác kinh doanh khác của công ty.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● cẩn thận đảm bảo nội dung giao tiếp phải chuyên nghiệp, 
đúng sự thật và tôn trọng người khác; 

● xử lý mọi nội dung giao tiếp như thể có thể trở thành thông 
tin công khai;

● nhanh chóng chuyển tất cả yêu cầu cung cấp thông tin của 
chính phủ đến bộ phận Pháp lý;

● chuyển mọi yêu cầu từ giới truyền thông hoặc bất kỳ ai bên 
ngoài Avery Dennison đến bộ phận Truyền thông doanh 
nghiệp; và

● tuân theo chính sách và hướng dẫn của Avery Dennison về 
việc đăng bài trên mạng xã hội.

Xem thêm thông tin
Chính sách mạng xã hội (Chính sách 6.9) 

Nguyên tắc sử dụng mạng xã hội

Hướng dẫn về thương hiệu toàn cầu

Chính sách giao tiếp với giới truyền thông (Chính sách 6.2)

Chính sách phản hồi với cuộc điều tra của chính phủ (Chính 
sách 7.8)

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?resourcekey=0-Ir87et46tiHhQ4BpgOcYLA
https://drive.google.com/file/d/1kc9XEqH30ZCrI2V7sE3sPRMl4siZF3Vg/view
https://brand.averydennison.com/d/o3QjC3XJa89L/brand-id?#/intro/overview
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?resourcekey=0-3QUVy1_h8_rqlWsDZFIKMA
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?resourcekey=0-WZGrkr4_n7KF5TPBmx8GsQ
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?resourcekey=0-WZGrkr4_n7KF5TPBmx8GsQ
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thị trường
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Tài nguyên hữu 
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Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Nguyên tắc sử dụng mạng xã hội
● Đừng phát biểu thay mặt Avery Dennison trừ khi bạn là 

người phát ngôn được chỉ định.

● Nếu bạn tự nhận mình là nhân viên của Avery Dennison 
trên tài khoản cá nhân, hãy nói rõ rằng bạn đang phát 
biểu quan điểm của chính mình chứ không phải của Công 
ty khi đề cập đến Avery Dennison hoặc hoạt động kinh 
doanh của công ty.

● Không đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm Bộ quy tắc 
hoặc chính sách của công ty, nói sai sự thật hoặc có thể 
bị coi là phân biệt đối xử, quấy rối hoặc xúc phạm.

● Tuyệt đối không tiết lộ thông tin mật hoặc độc quyền 
hoặc đề cập đến khách hàng, nhà cung cấp, đối tác 
kinh doanh hoặc nhân viên khi chưa được họ cho phép.

● Tôn trọng Hướng dẫn về thương hiệu toàn cầu của Avery 
Dennison.

● Tuân thủ tất cả các luật về nhãn hiệu, bản quyền, nguyên 
tắc sử dụng hợp lý, bí mật thương mại và báo cáo tài 
chính.

● Hãy cẩn thận không đăng bài trên mạng xã hội về các sự 
kiện khẩn cấp tại địa điểm của bạn.

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Hỏi:  Tôi nghĩ đồng nghiệp của tôi có thể nghiện ma túy. 
Nếu tôi báo cáo về anh ấy, liệu anh ấy có bị sa thải 
không?

Đáp: Không nhất thiết là như vậy. Chúng tôi hiểu rằng 
nghiện rượu và ma túy là những tình trạng có thể 
điều trị được. Bộ phận Nhân sự và Chương trình hỗ 
trợ nhân viên có thể giúp nhân viên cai nghiện. Tuy 
nhiên, những nhân viên sử dụng hoặc chịu ảnh 
hưởng của ma túy hoặc rượu tại nơi làm việc có thể 
bị kỷ luật để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Hỏi:  Chính sách của chúng ta quy định chỉ có thể sử dụng 
tài sản của Avery Dennison cho mục đích kinh doanh. 
Có phải điều này nghĩa là tôi không thể truy cập 
Internet hoặc sử dụng điện thoại vì lý do cá nhân khi 
đang làm việc?

Đáp:  Chúng ta có thể sử dụng Internet hoặc điện thoại cho 
mục đích cá nhân hợp lý miễn là điều đó không ảnh 
hưởng đến công việc hoặc vi phạm chính sách khác của 
Avery Dennison. Chúng ta không được sử dụng tài sản 
của công ty cho hoạt động kinh doanh cá nhân hoặc 
hoạt động bất hợp pháp hoặc bất chính.

Hỏi:  Tôi tình cờ nghe được bình luận từ một đồng nghiệp 
về việc “chán ngấy nơi này” và có lẽ đang gây thiệt 
hại cho tài sản của công ty. Người phàn nàn có xu 
hướng mất bình tĩnh và đưa ra những tuyên bố cộc 
cằn vô nghĩa, vì vậy tôi thường coi như những nhận 
xét của anh ấy chỉ đơn giản là cách anh ta trút giận. 
Điều này có đúng không hay tôi nên làm gì đó?

Đáp: Bất kỳ nhận xét nào đề cập đến việc gây tổn hại cho 
nhân viên hoặc tài sản của công ty đều phải được xem 
xét nghiêm túc và phải báo cáo ngay cho người giám 
sát, bộ phận Nhân sự hoặc Môi trường, sức khỏe và an 
toàn. Bạn không nên cố gắng diễn giải những nhận 
xét hoặc ý định của người khác khi đưa ra nhận xét.

Hỏi đáp

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Hỏi:  “Thông tin mật” hay “bí mật” cụ thể nghĩa 

Đáp:  Thông tin mật hoặc bí mật là bất kỳ thông tin nào mà 
Avery Dennison chưa tiết lộ hoặc công khai. Thông tin về 
phát minh, hợp đồng, giá cả, sản phẩm mới, nguyên mẫu, 
đề xuất, dữ liệu tài chính, kế hoạch hoặc chiến lược kinh 
doanh và nhân viên là một vài ví dụ. Những thông tin khác 
bao gồm báo cáo hoặc dự báo thu nhập của công ty chưa 
công khai, kết quả nghiên cứu và phát triển hoặc thông tin 
về mối quan hệ với các công ty khác.

Hỏi:  Khi xảy ra xung đột lợi ích, ai được coi là người thân?

Đáp: Chúng tôi định nghĩa người thân là vợ/chồng, người phối 
ngẫu, bố/mẹ ruột, ông/bà, bố/mẹ chồng, bố/mẹ vợ, con, 
cháu, anh/chị/em ruột hoặc anh/chị/em rể hoặc anh/chị/em 
dâu, bất kể họ có sống trong cùng nhà với bạn hay không.

Hỏi:  Nếu tôi không làm việc trong lĩnh vực tài chính 
hoặc kế toán, tôi có cần lo lắng về tính chính xác 
của sổ sách và hồ sơ không?

Đáp: Có. Ngoài báo cáo tài chính, hồ sơ có thể là bất 
cứ thứ gì ghi lại hoạt động kinh doanh, quyết 
định hoặc giao dịch, chẳng hạn như tài liệu về 
bảng lương, bảng chấm công, báo cáo công tác 
phí và chi phí cũng như hồ sơ chất lượng. Tất cả 
chúng ta đều có nghĩa vụ đảm bảo rằng thông 
tin chúng ta gửi trong hồ sơ công ty đều đầy đủ, 
chính xác, kịp thời và dễ hiểu. 

Hỏi đáp

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Hỏi:  Tôi đăng bài trên mạng xã hội liên quan đến 
chuyên môn nghề nghiệp của mình. Tôi có nên 
thẳng thắn về mối quan hệ của mình với Avery 
Dennison không?

Đáp: Trong thế giới mạng, việc minh bạch về mối 
quan hệ với Công ty là cách hành xử đúng đắn. 
Chỉ cần thêm dòng này vào bài viết của bạn: “Các 
ý kiến được trình bày là của riêng tôi và không đại 
diện cho quan điểm của Avery Dennison.”

Hỏi đáp

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc
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nơi làm việc
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Tạo kết nối 
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Tài nguyên hữu 
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Tầm nhìn và giá 
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Nhận trợ giúp 
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Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Tạo kết nối trên thị 
trường
Chúng ta có thể chứng minh rằng kinh doanh 
hợp đạo đức là kinh doanh tốt. 

Tạo kết nối trên 
thị trường
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ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
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Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Cạnh tranh công bằng
Luật chống độc quyền hoặc cạnh tranh thúc đẩy cạnh tranh tự 
do và công bằng trên thị trường. Chúng ta có thể vi phạm 
những luật này nếu ký kết thỏa thuận với một đối thủ cạnh 
tranh, bất kể rõ ràng hay ngụ ý thông qua hành động, nhằm 
hạn chế cạnh tranh hoặc hạn chế thương mại một cách vô lý. 

Ngay cả biểu hiện có thỏa thuận bất chính với đối thủ cạnh 
tranh cũng có thể gây tổn hại đến danh tiếng của chúng ta, vì 
vậy chúng ta tuyệt đối không thảo luận với đối thủ cạnh tranh 
về bất kỳ điều nào sau đây:

● định giá,

● điều khoản và điều kiện bán hàng,

● phân chia khách hàng hoặc khu vực kinh doanh, hoặc

● bất kỳ chủ đề nào khác ảnh hưởng đến cạnh tranh.

Vì chúng ta có một số khách hàng cũng là đối 
thủ cạnh tranh với một số đơn vị kinh doanh 
nên điều quan trọng là chúng ta phải xin 
hướng dẫn từ bộ phận Pháp lý khi giao dịch 
với những khách hàng đó.

Tạo kết nối trên 
thị trường
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Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Chúng ta cạnh tranh công bằng trên thị trường và giành được 
thương vụ kinh doanh dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
của mình chứ không phải bất kỳ hoạt động kinh doanh trái đạo 
đức nào.

Điều này có nghĩa là chúng ta:
● tuyệt đối không đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc 

gây hiểu lầm về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta hoặc 
của đối thủ cạnh tranh;

● không lợi dụng bất kỳ ai, kể cả đối thủ cạnh tranh, bằng 
hành vi trộm cắp, thao túng, xuyên tạc hoặc bất kỳ hành 
động bất hợp pháp hoặc bất chính nào khác;

● không đưa hoặc nhận các khoản thanh toán hoặc thứ có 
giá trị khác nhằm ảnh hưởng đến việc giao hợp đồng 
hoặc giao dịch kinh doanh khác;

● đối xử với đối thủ cạnh tranh một cách tôn trọng và cẩn 
trọng với tài sản trí tuệ của họ giống như của chính 
chúng ta;

● chỉ thu thập thông tin cạnh tranh từ các nguồn công khai 
như hồ sơ nộp cho cơ quan chính phủ, các bài phát biểu 
trước công chúng của giám đốc điều hành công ty, báo 
cáo thường niên và các bài báo đã phát hành; và

● không nhận, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cạnh 
tranh nào mà chúng ta cho rằng đã được thu thập hoặc 
tiết lộ một cách bất chính.

Xem thêm thông tin
Chính sách tuân thủ luật chống độc quyền và luật cạnh tranh (Chính 
sách 7.9)

Tạo kết nối trên 
thị trường

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?resourcekey=0-84lH9m2d-ugoO2s9awsrrg
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?resourcekey=0-84lH9m2d-ugoO2s9awsrrg
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Thúc đẩy tính minh bạch
Hành động chính trực có nghĩa là chúng ta trung thực và minh 
bạch trong mọi việc mình làm. Chúng ta giành được thương vụ 
kinh doanh dựa trên chất lượng công việc của mình và tuyệt 
đối không phải bằng các hành vi kinh doanh bất hợp pháp hoặc 
trái đạo đức như hối lộ hoặc tham nhũng.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● tuân thủ Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) 
của Hoa Kỳ và luật chống hối lộ và tham nhũng ở bất cứ 
nơi nào chúng ta kinh doanh;

● tuyệt đối không đưa bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ ai, 
đặc biệt là các quan chức chính phủ, nhằm đạt được lợi thế 
không công bằng hoặc gây ảnh hưởng bất chính đến quyết 
định kinh doanh;

● tuyệt đối không sử dụng bên thứ ba, chẳng hạn như nhà 
thầu phụ, nhà tư vấn hoặc đại lý, để đưa hối lộ;

● tham khảo ý kiến của bộ phận Pháp lý trước khi tặng quà 
hoặc quà biếu xã giao trong kinh doanh dưới bất kỳ hình 
thức nào cho các quan chức chính phủ; và

● đảm bảo tất cả các khoản thanh toán và giao dịch được mô 
tả chính xác và ghi chép đúng cách để đảm bảo tính chính 
trực và minh bạch trong sổ sách và hồ sơ.

Xem thêm thông tin

Ứng xử hợp pháp và hợp đạo đức nguyên tắc, chống tham nhũng và
chống hối lộ (Nguyên tắc 1.1)

Hối lộ
Hối lộ là đề nghị hoặc đưa một thứ có giá trị để tác động 
đến hành động của một quan chức chính phủ hoặc bên thứ 
ba khác nhằm đạt được lợi thế kinh doanh. Hối lộ là hành vi 
phạm pháp ở nhiều quốc gia. Tiền mặt, các vật tương đương 
tiền mặt, lời hứa hẹn về việc làm trong tương lai, quà tặng 
hoặc chiêu đãi xa hoa là ví dụ về những thứ có giá trị mà 
nếu được đưa hoặc tặng có thể bị coi là hối lộ. 

Tạo kết nối trên 
thị trường

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?resourcekey=0-u6ufaiTcYSGeIyQg0TfN6g
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?resourcekey=0-u6ufaiTcYSGeIyQg0TfN6g
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Tuân thủ các yêu cầu thương mại quốc tế
Hoa Kỳ và các chính phủ trên thế giới đã thiết lập các biện pháp 
kiểm soát thương mại nhằm hạn chế giao dịch kinh doanh với một 
số quốc gia và đối tượng nhất định; và kiểm soát việc vận chuyển 
hàng hóa qua biên giới quốc gia. Chúng ta tuân thủ tất cả các 
biện pháp kiểm soát thương mại áp dụng cho hoạt động kinh 
doanh của mình.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● tuân thủ các hạn chế thương mại của Hoa Kỳ cũng như của 
bất kỳ quốc gia nào nơi chúng ta kinh doanh;

● chú ý không kinh doanh với các đối tượng bị cấm, quốc gia bị 
cấm, hoặc xuất/nhập khẩu hàng cấm; và

● không tham gia vào các cuộc tẩy chay quốc tế nhắm vào các 
quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ.

Luật pháp trong lĩnh vực này rất phức tạp và có thể thay đổi 
thường xuyên. Hãy tham khảo ý kiến của Ban quản lý thương mại 
toàn cầu hoặc bộ phận Pháp lý nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc 
thắc mắc nào về bất kỳ hoạt động thương mại nào của công ty.

Xem thêm thông tin

Chính sách hạn chế xuất khẩu (Chính sách 7.22)

Chính sách về các cuộc tẩy chay quốc tế (Chính sách 7.11)

“Các quốc gia bị cấm” là các quốc gia bị cấm vận 
hoặc trừng phạt nặng nề hoặc sâu rộng. Chính 
sách hạn chế xuất khẩu của chúng ta được cập 
nhật thường xuyên để phản ánh những quốc gia 
và khu vực nào nằm trong định nghĩa này.

Tạo kết nối trên 
thị trường

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?resourcekey=0-4gt-6T4XUMIiC3iggZxEhw
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?resourcekey=0-sml9pWTD0qWhWHMi7jpYiw
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Hợp tác kinh doanh với các đối tác đáp 
ứng tiêu chuẩn của chúng ta
Như đã nêu trong giá trị “xuất sắc”, chúng ta kỳ vọng điều tốt 
nhất ở bản thân và lẫn nhau. Chúng ta xem các đối tác kinh 
doanh (nhà cung cấp và khách hàng) là một phần của đội ngũ 
mở rộng của mình và vì vậy chúng ta cũng kỳ vọng điều tốt 
nhất ở họ.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● tiến hành thẩm định phù hợp và tuân theo chính sách Rủi 
ro đối với doanh nghiệp liên quan đến bên thứ ba để đảm 
bảo các đối tác kinh doanh chia sẻ cam kết của chúng ta về 
hoạt động kinh doanh hợp đạo đức; 

● có trách nhiệm tìm hiểu khách hàng để đảm bảo chúng ta 
không hợp tác kinh doanh với bất kỳ ai có liên quan đến 
các hoạt động bất hợp pháp như hối lộ, lừa đảo, tài trợ 
khủng bố hoặc rửa tiền; và

● yêu cầu các nhà cung cấp và nhà thầu phụ liên quan phải 
tuân thủ Tiêu chuẩn toàn cầu dành cho nhà cung cấp. Xem thêm thông tin

Tiêu chuẩn toàn cầu dành cho nhà cung cấp

Chính sách rủi ro đối với doanh nghiệp liên quan đến bên thứ ba 

Tiêu chuẩn toàn cầu dành cho nhà 
cung cấp
Ngoài nhiều nội dung khác, Tiêu chuẩn toàn cầu dành cho 
nhà cung cấp bao gồm những điểm quan trọng sau:

● Chúng ta không cho phép các nhà cung cấp của mình 
sử dụng lao động trẻ em hoặc bất kỳ hình thức lao 
động cưỡng bức nào. 

● Chúng ta yêu cầu các nhà cung cấp phải cung cấp 
cho nhân viên của họ nơi làm việc an toàn và lành 
mạnh cũng như hoạt động theo cách tuân thủ tất cả 
các luật về môi trường, sức khỏe và an toàn của địa 
phương. 

● Chúng ta không cho phép bất kỳ hình thức hối lộ, lại 
quả hoặc hình thức thanh toán cá nhân nào khác dính 
líu đến các thỏa thuận kinh doanh của chúng ta.

Tạo kết nối trên 
thị trường

https://drive.google.com/file/d/1T-oL8XbKNv0zJXPKK1k7x5V_6Vb2k2a3/view
https://drive.google.com/file/d/1sKbdT3sPcmHiKQXI1H7vEc--KFT9lhG_/view?usp=sharing
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Hỏi:  Tôi có thể hỏi khách hàng xem hiện tại họ đang trả 
bao nhiêu cho sản phẩm mà chúng ta đang cố gắng 
cung cấp không?

Đáp:  Có.

Hỏi:  Cách tiếp cận các cuộc thảo luận tại triển lãm thương 
mại với đối thủ cạnh tranh vốn cũng là khách hàng 
hoặc nhà cung cấp của chúng ta?

Đáp:  Hãy cẩn thận. Vì có rủi ro vi phạm luật chống độc 
quyền khi tương tác với các đối thủ cạnh tranh, chúng 
ta không tham gia các hiệp hội thương mại khi chưa 
được sự phê duyệt và hướng dẫn trước của bộ phận 
Pháp lý. Nếu bạn đã được phê duyệt tham dự, hãy hạn 
chế chỉ thảo luận trong phạm vi có thể và chỉ thảo luận 
về mối quan hệ mua hoặc bán tại đơn vị kinh doanh 
của bạn. Tuyệt đối không cố gắng gây ảnh hưởng đến 
đơn vị kinh doanh khác đang cạnh tranh với khách 
hàng hoặc nhà cung cấp. Ngay cả những cuộc trò 
chuyện vô hại với đối thủ cạnh tranh cũng có thể vi 
phạm luật chống độc quyền. 

Hỏi:  Ai được coi là “quan chức chính phủ”?

Đáp: Theo luật, quan chức chính phủ bao gồm nhân viên 
chính phủ ở tất cả các cấp, nhân viên của các cơ quan 
do chính phủ kiểm soát và các doanh nghiệp hoặc 
công ty nhà nước, cũng như các đảng phái chính trị và 
ứng cử viên cho chức vụ chính trị. Ở một số quốc gia, 
có thể khó hiểu được công ty nào thuộc sở hữu của 
chính phủ. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo 
ý kiến của bộ phận Pháp lý.

Hỏi: Làm thế nào để duy trì các nguyên tắc đạo đức của 
chúng ta ở một quốc gia nơi việc hối lộ quan chức hải 
quan là thông lệ và các đối thủ cạnh tranh có thể 
đang làm như vậy?

Đáp: Ngay cả khi có vẻ khó khăn, chúng ta luôn có thể kinh 
doanh mà không cần hối lộ. Hãy liên hệ với bộ phận 
Pháp lý để giúp bạn tìm ra cách tiếp cận mang tính 
cạnh tranh và hợp đạo đức.

Hỏi đáp

Tạo kết nối trên 
thị trường
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Hỏi:  Làm thế nào để biết liệu một khách hàng, 
nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh tiềm 
năng có phải là đối tượng bị cấm hay không?

Đáp: Hãy liên hệ với đại diện Ban quản lý 
thương mại toàn cầu tại khu vực của bạn để 
được trả lời hoặc hướng dẫn tìm đến các tài 
nguyên phù hợp.

Hỏi:  Một nhà cung cấp đã chỉ thị cho chúng ta 
chuyển khoản thanh toán cho dịch vụ của họ đến 
một tài khoản ngân hàng ở quốc gia khác với nơi 
thực hiện dịch vụ. Như vậy có gì không ổn không?

Đáp: Có thể. Nhà cung cấp có thể yêu cầu thanh 
toán ở một quốc gia khác để tránh thuế. Hãy tham 
khảo ý kiến của bộ phận Pháp lý để có thể xem xét 
tình huống này kỹ lưỡng hơn.

Hỏi:  Rửa tiền là gì?

Đáp:  Rửa tiền xảy ra khi số tiền thu được từ các hoạt 
động phạm tội như khủng bố, buôn bán ma túy 
hoặc gian lận được xử lý thông qua các giao dịch 
thương mại hợp pháp để che giấu nguồn gốc, 
tránh báo cáo hoặc trốn thuế.

Hỏi đáp

Tạo kết nối trên 
thị trường
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Tạo kết nối 
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Tạo kết nối với thế giới
Chúng ta cố gắng tạo ra một thế giới mà chúng ta 
muốn sống và để lại cho thế hệ tương lai.
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Tôn trọng nhân quyền
Đấu tranh cho lẽ phải là một phần trong giá trị “dũng cảm” của 
chúng ta. Chúng ta tin rằng tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền 
trong hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và tại cộng đồng 
nơi chúng ta hoạt động là điều đúng đắn cần làm.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● đối xử với người khác một cách đàng hoàng và tôn trọng;

● cung cấp môi trường và điều kiện làm việc an toàn và lành 
mạnh;

● trả thù lao cho nhân viên một cách công bằng và tuân thủ 
luật hiện hành;

● cấm phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp;

● cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bức dưới mọi hình 
thức; 

● tôn trọng quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể; và

● kỳ vọng các bên liên quan trong chuỗi cung ứng chia sẻ 
cam kết về nhân quyền bằng cách tuân thủ Tiêu chuẩn 
toàn cầu dành cho nhà cung cấp của chúng ta.

Xem thêm thông tin

Chính sách về nhân quyền

Tiêu chuẩn toàn cầu dành cho nhà cung cấp

Báo cáo ESG

Tạo kết nối 
với thế giới

https://esg.averydennison.com/content/dam/avery_dennison/corporate/global/english/documents/procurement/human_rights_policy/Human%20Rights%20Policy%20Final%20(AD-Public).pdf
https://esg.averydennison.com/content/dam/avery_dennison/corporate/global/english/documents/procurement/Supplier_Standards_2020.pdf
https://esg.averydennison.com/en/home/reports-and-downloads.html
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Bảo vệ môi trường
Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta cố gắng trở thành nhân 
tố đấu tranh cho điều tốt đẹp, tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả 
các bên liên quan. Ngoài nhiều việc khác, điều này có nghĩa là 
đổi mới và hoạt động theo cách có cân nhắc và tôn trọng mọi 
người, cộng đồng nơi chúng ta hoạt động và Trái Đất.

Điều này có nghĩa là chúng ta:

● cam kết áp dụng các phương pháp có trách nhiệm với môi 
trường trong hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng và phát 
triển sản phẩm; 

● phấn đấu liên tục giảm tác động môi trường trong các hoạt 
động kinh doanh bằng cách thực hiện các kế hoạch cải 
thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà 
kính và chất thải, sản xuất và quảng bá các sản phẩm thân 
thiện với môi trường cũng như bảo vệ và bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên; và

● có các chương trình để đảm bảo nhân viên được thông báo, 
hiểu rõ và tuân thủ các quy định về môi trường một cách 
hiệu quả. 

Xem thêm thông tin

Bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn (Nguyên tắc 1.4)  

Bảo vệ môi trường và tuân thủ (Chính sách 4.2)

Chính sách về khí hậu

Chính sách về nước 

Báo cáo ESG

Giảm thải |  Bảo vệ  |  Bảo tồn

Tạo kết nối 
với thế giới

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?resourcekey=0-3-WcROrjo_emssE4896Hxw
https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?resourcekey=0-IOMd39R56J47U-TfTntI5w
https://esg.averydennison.com/content/dam/avery_dennison/corporate/global/english/documents/sustainability/climate_policy/AveryDennison_ClimatePolicy_August2020.pdf
https://esg.averydennison.com/content/dam/avery_dennison/corporate/global/english/documents/sustainability/esg/Avery_Dennison_Water_Policy-FINAL.pdf
https://esg.averydennison.com/en/home/reports-and-downloads.html
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Hỗ trợ cộng đồng
Chúng ta hỗ trợ các cộng đồng trên toàn cầu giải quyết tình 
trạng bất bình đẳng thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận 
giáo dục, sự bền vững về môi trường và đảm bảo sinh kế.

Thông qua hoạt động tình nguyện của nhân viên và hỗ trợ tài 
chính từ Avery Dennison và Quỹ Avery Dennison, những nỗ lực 
của chúng ta mở rộng ra khắp thế giới và tạo ra tác động có ý 
nghĩa trong cộng đồng. Chúng ta không đóng góp chính trị 
thay mặt cho công ty.

Ngoài các hoạt động do Avery Dennison tài trợ, chúng tôi 
khuyến khích các cá nhân tham gia vào các tổ chức dân sự và 
từ thiện miễn là những cá nhân này:

● thực hiện những hoạt động này trong thời gian riêng, bằng 
tiền riêng của mình và hiểu rõ rằng họ đang hành động với 
tư cách cá nhân chứ không đại diện cho Avery Dennison; 

● không sử dụng tài nguyên của Avery Dennison cho các 
hoạt động cá nhân này; và

● không gây áp lực hoặc tác động đến các nhân viên khác để 
ủng hộ bất kỳ ứng cử viên hoặc mục tiêu nào hoặc quyên 
góp từ thiện hoặc đóng góp chính trị cá nhân.

Xem thêm thông tin

Chính sách quyên góp từ thiện (Chính sách 6.7)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Báo cáo của Quỹ Avery 
Dennison

Tạo kết nối 
với thế giới

https://drive.google.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?resourcekey=0-tANvqIkrPyatVFrGduyyhg
https://www.averydennison.com/en/home/company/avery-dennison-foundation/corporate-social-responsibility-report.html
https://www.averydennison.com/en/home/company/avery-dennison-foundation/corporate-social-responsibility-report.html
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Hỏi:  Cơ sở của tôi có chuyên gia về Môi trường, 
an toàn và sức khỏe. Có phải như vậy nghĩa là 
tôi không cần lo lắng về việc bảo vệ môi 
trường?

Đáp: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi 
người. Tính bền vững là một trong những giá trị 
của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có 
thể đóng góp ý tưởng và bằng cách hành động 
có trách nhiệm, mỗi chúng ta có thể tạo ra tác 
động tích cực. Mọi người cần phải chung tay góp 
phần sống và làm việc theo cách bền vững hơn 
thì mới có thể tạo ra sự khác biệt tích cực cho 
tương lai chung của chúng ta.

Hỏi:  Tôi rất tích cực tham gia vào một tổ chức từ 
thiện địa phương có ý nghĩa đối với cá nhân tôi. 
Tôi muốn đóng góp thay mặt cho Avery 
Dennison bằng số tiền khả dụng trong ngân 
sách phòng ban của tôi. Tôi có thể làm điều đó 
không?

Đáp: Nhân viên không nên gây ảnh hưởng đến 
các quyết định tài trợ để hỗ trợ các tổ chức mà họ 
(hoặc gia đình họ) có mối quan hệ cá nhân. Tuy 
nhiên, nếu bạn tin rằng tổ chức từ thiện đó đáp 
ứng các tiêu chí của Chương trình quyên góp từ 
thiện, bạn có thể gửi yêu cầu tài trợ bằng văn bản 
để xin phê duyệt từ bộ phận Trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp. Bạn không được đóng góp 
thay mặt cho Avery Dennison khi chưa được phê 
duyệt phù hợp.

Hỏi đáp

Tạo kết nối 
với thế giới
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Các chính sách công ty
Hướng dẫn về chính sách doanh nghiệp có sẵn 
trên OurWorld. Nếu bạn không thể truy cập 
liên kết chính sách, vui lòng liên hệ với người 
quản lý, nhân viên bộ phận Nhân sự hoặc Pháp 
lý. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm phải xem 
xét và hiểu rõ các chính sách của chúng ta, 
đồng thời, khi được yêu cầu, phải nhanh chóng 
hoàn thành Chứng nhận tuân thủ hàng năm để 
chứng thực việc chúng ta tuân thủ các chính 
sách đó.

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính
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Người liên hệ chính Shraddha Malhotra – Cố vấn Pháp lý Cấp cao, Châu Âu, Trung 
Đông, Châu Phi 
+31625007815
shraddha.malhotra@eu.averydennison.com  

Maggie My Li – Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Cố vấn, Bắc Á, 
Đông Nam Á, Châu Đại Dương
+852-2820-4598 
maggiemy.li@ap.averydennison.com

Mahasweta Ghosh – Cố vấn Pháp lý Cấp cao, APAC  
+91 9972503288 
mahasweta.ghosh@ap.averydennison.com

Cố vấn đạo đức khu vực
Cố vấn đạo đức khu vực luôn sẵn sàng thảo luận hoặc hướng 
dẫn về Bộ quy tắc hoặc bất kỳ vấn đề pháp lý nào.

Chris Johnson – Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng cố vấn, Châu Mỹ 
+1-440-534-4894 
chris.johnson@averydennison.com

Caio Schuck – Giám đốc Pháp lý Khu vực, Mỹ Latinh 
+55 1938767797 
caio.schuck@averydennison.com

Cán bộ Đạo đức và Tuân thủ
Diego Saul - Phó Chủ tịch, Giám đốc Đạo đức và Tuân thủ
+1-818-858-5334
diego.saul@averydennison.com

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

mailto:shraddha.malhotra@eu.averydennison.com
mailto:maggiemy.li@ap.averydennison.com
mailto:mahasweta.ghosh@ap.averydennison.com
mailto:chris.johnson@averydennison.com
mailto:caio.schuck@averydennison.com
mailto:diego.saul@averydennison.com
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Đường dây Hướng 
dẫn về ứng xử trong 
kinh doanh
Đường dây Hướng dẫn về ứng xử trong kinh doanh do nhà 
cung cấp bên thứ ba quản lý và có thể dùng để nêu quan ngại 
một cách bí mật và ẩn danh. 

Bạn có thể truy cập Đường dây hướng dẫn bằng cách gọi đến 
số điện thoại miễn phí ở các trang sau, quét mã QR hoặc truy 
cập trực tuyến tại averydennison.com/guidelinereport.

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

http://averydennison.com/guidelinereport
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QUỐC GIA SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ

Argentina 0800-345-2408

Úc 1800943464

Bangladesh 880 9638-917718

Bỉ 0800 13 337

Brazil 0800 762 0031

Bulgaria 0800 46 152

Canada 8338484163

Chile 800914078

Trung Quốc 4001200981

Colombia 01-800-5189760

Croatia 0800 988 958

Cộng hòa Séc 800810256

Đan Mạch 80831025

Cộng Hòa Dominica 1 829-946-5246

Ai Cập 0150 171 8331

QUỐC GIA SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ

El Salvador (San Salvador) 8006437

Phần Lan 0800 418634

Pháp 0800 90 40 67

Đức 0800 181 2706

Guatemala 23141384

Honduras 800-2791-9424

Hồng Kông 800902153

Ấn Độ 022 5097 2950

Indonesia 021 50918399

Ireland 1800849254

Israel 1-809-465-319

Ý (bao gồm San Marino, 
Thành Vatican) 800819532

Nhật Bản 0800-600-0159

Kenya 0800 222 271

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính
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QUỐC GIA SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ

Đại Hàn Dân Quốc
(Hàn Quốc) 080-870-1689

Luxembourg 80025108

Malaysia 1800-81-0816

Mauritius 8020490092

Mexico 8008801715

Ma-rốc 0530-661065

Hà Lan 0800 2500109

New Zealand 0800 446 243

Na Uy 80062668

Pakistan 00800 900 44489

Philippines 02 8231 2191

Ba Lan 800005354

Bồ Đào Nha 800815093

Romania 0800 890 198

Singapore 8004922776

Nam Phi 080 001 0747

QUỐC GIA SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ

Tây Ban Nha 900751433

Sri Lanka 072 010 3922

Thụy Điển 020 79 60 49

Thụy Sĩ 0800 080 033

Đài Loan 00801-49-1867

Thái Lan 1800018166

Thổ Nhĩ Kỳ 80049240880105

Các Tiểu vương quốc 
Ả Rập Thống nhất  8000120259

Vương quốc Anh 
(bao gồm Anh, 
Scotland, Bắc 
Ireland, xứ Wales) 0800 066 8924

Hoa Kỳ và Canada 
(bao gồm Quần đảo 
Virgin thuộc Hoa Kỳ, 
Puerto Rico, Guam) (833) 856-8732

Việt Nam 024 4458 3324

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính



52Bộ quy tắc ứng xử của Avery Dennison

Tạo kết nối tại 
nơi làm việc

Tạo kết nối trên 
thị trường

Tạo kết nối 
với thế giới

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính

Tầm nhìn và giá 
trị của chúng ta

Nhận trợ giúp 
và lên tiếng

Đưa ra quyết định 
dựa trên giá trị

Giới thiệu về 
Bộ quy tắc 
của chúng ta

Quản trị
Công ty chúng ta cam kết triển khai Bộ quy tắc, tiến hành điều 
tra và thực hiện hành động thích hợp theo cách tôn trọng, bảo 
mật trong phạm vi có thể và công bằng. Cán bộ Đạo đức và 
Tuân thủ chịu trách nhiệm triển khai Bộ quy tắc, dưới sự giám 
sát của Giám đốc Pháp lý và Ủy ban quản trị của Hội đồng 
quản trị (“Hội đồng”). Qua thời gian, Bộ quy tắc ứng xử có thể 
được sửa đổi khi cần thiết để đáp ứng những thay đổi của luật 
pháp, quy định và chính sách của công ty.

Bộ quy tắc này không phải là hợp đồng lao động giữa công ty 
và bất kỳ nhân viên nào. Không nhân viên nào được diễn giải 
Bộ quy tắc này như một hợp đồng cho bất kỳ mục đích nào, 
bao gồm bất kỳ lời hứa hẹn nào về việc duy trì việc làm.

Miễn trừ tuân thủ Bộ quy tắc
Hội đồng quản trị hoặc ủy ban được chỉ định phải phê duyệt 
mọi trường hợp từ bỏ một điều khoản trong Bộ quy tắc và công 
ty sẽ công bố trường hợp từ bỏ đó một cách công khai theo yêu 
cầu của pháp luật.

Bạn có ý tưởng? Hãy để mọi người 
nghe thấy tiếng nói của bạn!

Bạn có ý tưởng về cách giúp Bộ quy tắc ứng xử 
này trở nên hữu ích hơn? Bạn có mẹo giúp đưa ra 
quyết định về đạo đức tốt hơn? Hãy liên hệ với Cố 
vấn đạo đức khu vực để chia sẻ suy nghĩ của bạn.

Tài nguyên hữu 
ích và người liên 
hệ chính
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